
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 8, hẻm 342, ngách 101, ngõ 1 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT I - GREEN

0107423199

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Sửa chữa thiết bị điện 3314

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

5. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600(Chính)

6. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

7. Thu gom rác thải không độc hại 3811

8. Thu gom rác thải độc hại 3812

9. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

10. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

11. Tái chế phế liệu 3830

12. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: 
Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị trí 
hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp cơ 
học, hoá học hoặc sinh học 
Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, 
gồm cả nhà máy và khu hạt nhân 
Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, 
trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển 

3900

13. Xây dựng nhà các loại 4100

14. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP 
KỸ THUẬT I - GREEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: I - GREEN ENGINEERING SOLUTION 
AND TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: I - GREEN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15. Phá dỡ 4311

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
( Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì pháp 
nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều kiện theo qui định 
pháp luật).  

8299

25. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

26. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

27. Vệ sinh chung nhà cửa 8121
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4.680.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ TIẾN 
DŨNG

Tổ 8 khu 5, Phường 
Gia Cẩm, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

2.340.000.000 50,000 132023589

2 PHẠM KIM 
NGỌC

Thôn Sồi Cầu, Xã 
Thái Học, Huyện 
Bình Giang, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

2.340.000.000 50,000 030089000388

28. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: 
Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác
Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống
Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng
Vệ sinh máy móc công nghiệp
Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...;
Vệ sinh đường xá
Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng
Quét đường và cào tuyết
Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được 
phân vào đâu

8129

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       132023589
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 8 khu 5, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 21, ngõ 59 đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TIẾN DŨNG Nam

21/04/1989 Kinh Việt Nam

12/05/2014 Công an tỉnh Phú Thọ

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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